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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 Ỉ      R   –         
 

 

Bản án số: 19/2024/DSPT
 

Ngày: 24-01-2024  

“V/v tranh chấp hợp đồng thuê 

khoán tài sản” 

 CỘ    Ò  XÃ  ỘI C Ủ    Ĩ   IỆ    M 

        Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH ƯỚC CỘ    Ò  XÃ  ỘI C Ủ    Ĩ   IỆ    M 

 Ò               Ỉ      R   –          

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quang 

Các Thẩm phán:                         Ông Cao Minh Vỹ          

                                                   Ông Nguyễn Minh Châu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà Vy – Th     T a án nhân  ân t nh 

Bà Rịa – V ng Tàu  

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh  à   a –   ng Tà    ng Th i 

Q ốc  ảo  - Kiểm sát viên. 

Ngày  24-01-2024  t i Tr  s  T a án nhân  ân t nh Bà Rịa – V ng Tàu   t 

 ử phúc thẩm công  hai v  án th  l  số:  264/2023/TLPT-DS ngày 28-11-2023 về 

việc “Tranh chấp hợp đồng thuê khoán tài sản”. 

Do  ản án  ân s  s  thẩm số 63/2023/DS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2023 của 

Toà án nhân  ân huyện L  ị  háng cáo  

Theo Quyết định đ a v  án ra   t  ử số 01A/2024/QĐ-PT ngày 05-01-2024 

giữa các đ  ng s : 

1.  guyên đơn: Ông Nguyễn Văn C  sinh năm: 1953 (có mặt)  

Địa ch : Số nhà D   hu C  ph ờng T  thành phố V  t nh Bà Rịa - V ng Tàu. 

Ng ời  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đ n: Bà Tr  ng Thị 

Thanh T  sinh năm: 1985; địa ch : Số nhà F đ ờng N nối  ài   hu phố H  thị trấn L  

huyện L  t nh Bà Rịa - V ng Tàu là Trợ giúp viên pháp l  của Trung tâm trợ giúp 

pháp l  Nhà n ớc t nh B (có mặt)  

2.  ị đơn: Ông Trần Văn C1 (tên gọi  hác Trần Đ i N)  sinh năm 1973 và 

bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1982 (ông C1 có mặt   à H vắng mặt)  

    Địa ch : Số nhà A đ ờng T  tổ A   hu phố H  thị trấn L  huyện L  t nh Bà Rịa 

- V ng Tàu. 

     Đ i  iện theo ủy quyền của  à Nguyễn Thị H: Ông Trần Văn C1  sinh năm 

1973  Địa ch : Số nhà A đ ờng T  tổ A   hu phố H  thị trấn L  huyện L  t nh Bà Rịa 

- V ng Tàu là ng ời đ i  iện theo ủy quyền của  ị đ n (văn  ản ủy quyền ngày 

25-7-2023 - có mặt)  

 

Ng ời  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  ị đ n: Ông Ph m Hoàng G, sinh 

năm: 1991; địa ch : Số nhà C  đ ờng C   hu phố H  thị trấn L  huyện L  t nh Bà 

Rịa - V ng Tàu là Luật s  của Công ty L – Chi nhánh huyện L  t nh Bà Rịa - V ng 
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Tàu (vắng mặt)  

    3.  gười kháng cáo: Nguyên đ n ông Nguyễn Văn C.  

 ỘI       Ụ   : 

Theo đơn khởi kiện, Bản tự khai và trong quá trình tố tụng cũng như tại 

phiên tòa nguyên đơn ông Nguyễn Văn C trình bày: 

Ngày 01-01-2014, ông Nguyễn Văn C và vợ chồng ông Trần Văn C1 (tên 

gọi  hác Trần Đ i N), bà Nguyễn Thị H thỏa thuận    Hợp đồng thuê tr i ph i và 

chế  iến hải sản với nội   ng: Ông C cho vợ chồng ông C1, bà H thuê tr i ph i và 

chế  iến hải sản t i tổ D   hu phố H  thị trấn L  huyện L  t nh Bà Rịa - V ng Tàu. 

Thời h n thuê 06 năm  ể từ ngày 01-01-2014 đến hết ngày 31-12-2019 với giá 

45 000 000đ/năm   ên thuê đ a tr ớc 02 năm với số tiền 90 000 000đ   

Hết thời h n hợp đồng thuê hai  ên thỏa thuận gia h n thêm 06 năm   ể từ 

ngày 01-01-2020 đến hết ngày 31-12-2025  giá thuê 45 000 000đ/năm t  ng 

đ  ng 3 750 000đ/tháng  Theo thỏa thuận thời gian đầu vợ chồng ông C1, bà H trả 

tiền thuê 02 năm một lần và đến năm thứ 03 mỗi năm trả một lần  Từ  hi gia h n 

hợp đồng từ ngày 01-01-2020 đến ngày 31-12-2022  vợ chồng ông C1, bà H đã trả 

đầy đủ tiền thuê cho ông C  c  thể: Ngày 15-02-2020  trả tiền thuê tr i hai năm từ 

2020 đến 2021 với số tiền 90 000 000đ và ngày 20-01-2022 (ghi nhầm là ngày 20-

01-2021) nhận thêm 45 000 000đ  Từ ngày 01-01-2023 đến ngày 30-6-2023  vợ 

chồng ông C1, bà H  hông trả tiền thuê theo thỏa thuận  mặc  ù ông C đã nhiều 

lần yêu cầu nh ng  hông trả  thậm chí c n trốn tránh  

Theo thỏa thuận vợ chồng ông C1, bà H thuê thời h n 06 năm  đến nay c n 

thiếu 06 tháng (t m tính đến ngày 30-6-2023) ch a trả tiền thuê và thời gian c n l i 

của hợp đồng 30 tháng (tính từ ngày 01-7-2023 đến ngày 31-12-2025)  nh ng vợ 

chồng ông C, bà H vẫn ch a có s   àn   c  thỏa thuận việc thanh toán số tiền c n 

nợ 06 tháng và chấm  ứt hợp đồng thuê nên hợp đồng vẫn đ ợc  em là c n hiệu 

l c  

Vì vậy  ông C yêu cầu T a án giải quyết  uộc vợ chồng ông C1, bà H phải 

trả tiền thuê 06 tháng c n thiếu (từ ngày 01-01-2023 đến ngày 30-6-2023) là 06 

tháng   3 750 000đ/tháng = 22 500 000đ và 30 tháng tiếp theo (từ ngày 01-07-

2023 đến ngày 31-12-2025) c n l i của hợp đồng là 30 tháng   3 750 000đ/tháng = 

112 500 000đ  Tổng cộng  uộc vợ chồng ông C1, bà H phải trả 135 000 000đ  Nếu 

nh  các  ên thỏa thuận đ ợc với nhau thì mỗi  ên chịu ½  c  thể vợ chồng ông C1, 

bà H phải trả cho ông C 67 500 000đ  

Theo Bản tự khai và trong quá trình tố tụng, cũng như tại phiên tòa bị đơn 

ông Trần Văn C1, bà Nguyễn Thị H (thông qua người đại diện ông Trần Văn C1) 

trình bày: 

Năm 2014  vợ chồng ông C1, bà H    hợp đồng thuê tr i để ph i cá và chế 

 iến hải sản của ông C  tọa l c t i  hu phố H  thị trấn L  huyện L  t nh Bà Rịa - 
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V ng Tàu  Thời h n thuê là 06 năm tính từ ngày 01-01-2014 đến ngày 31-12-2019. 

Giá thuê 45 000 000đ/năm  ph  ng thức thanh toán là 2 năm một lần  

Đến cuối năm 2019  vợ chồng ông C1, bà H tiếp t c    l i hợp đồng gia h n 

thêm thời gian thuê  ngày    hợp đồng là ngày 31-12-2019  Thời h n thuê là 06 

năm tính từ ngày 01-01-2020, đến ngày 31-12-2025  Tiền thuê thanh toán 02 năm 

01 lần  đến năm thứ 03 thì mỗi năm thanh toán 01 lần  

Ngày 15-02-2020  vợ chồng ông C1, bà H đã trả đủ tiền thuê 02 năm từ năm 

2020 đến năm 2021 cho ông C với số tiền là 90 000 000đ  Sau đó thì  hu v c ao H 

đã đ ợc s  ch  đ o của UBND t nh B  c ng nh  UBND huyện L về việc  i  ời tr i 

cá sang  hu v c  hác   hông cho các tr i ph i cá ho t động vì ô nhiễm môi tr ờng  

Vì vậy  vợ chồng ông C1, bà H đã thông  áo cho ông C về việc ng ng  hông thuê 

tr i cá nữa và đã trả  àn giao mặt  ằng và ông C đã nhận l i mặt  ằng từ ngày 01-

01-2022  nh ng ông C vẫn muốn yêu cầu vợ chồng ông C1, bà H phải thanh toán 

tiền thuê tr i cho đến hết năm 2025   

Việc tr i cá  ị cấm ho t động là  o yếu tố  hách quan  vợ chồng ông C1, bà 

H  hông thể ho t động đ ợc nên thông  áo trả l i cho ông C và đã thanh toán đủ 

số tiền thuê tr i t  ng ứng với thời gian ho t động và việc đ n ph  ng chấm  ứt 

hợp đồng thuê  hông phải lỗi của mình  Căn cứ vào Điều 428 của Bộ luật Dân s  

2015  thì vợ chồng ông C1, bà H có quyền đ n ph  ng chấm  ứt hợp đồng  

Vì vậy  ông C yêu cầu phải trả tiền thuê đối với thời gian trên vợ chồng ông 

C1, bà H  hông chấp nhận và đề nghị T a án  hông chấp nhận yêu cầu  h i  iện 

của ông C. 

 T i Bản án  ân s  s  thẩm số 63/2023/DS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2023 

của Toà án nhân  ân huyện L đã căn cứ các điều 26  35  39  147  271 và 273 của 

Bộ luật Tố t ng  ân s ; các điều 385  401  420  428  483  484  489 và 492 của Bộ 

luật  ân s  và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an 

Th ờng v  Quốc hội  tuyên  ử: Không chấp nhận yêu cầu  h i  iện của ông 

Nguyễn Văn C về việc yêu cầu vợ chồng ông Trần Văn C1 (Trần Đ i N), bà 

Nguyễn Thị H trả tiền thuê mặt  ằng c n l i từ ngày 01-01-2023 đến ngày 31-12-

2025 với số tiền 135 000 000đ theo Hợp đồng thuê tr i và chế  iến hải sản ngày 

01-01-2014 đ ợc gia h n ngày 31-12-2019. 

Ngoài ra án s  thẩm c n tuyên về lãi suất chậm trả; án phí; quyền  háng cáo 

và thời h n thi hành  ản án theo quy định  

Ngày 20-9-2023  nguyên đ n ông Nguyễn Văn C có đ n  háng cáo với nội 

 ung: Yêu cầuT a án phúc thẩm  em   t giải quyết l i v  án theo thủ t c phúc 

thẩm theo h ớng chấp nhận toàn  ộ yêu cầu  h i  iện của nguyên đ n   

Tại phiên tòa phúc thẩm, các đ  ng s  gồm ông Nguyễn Văn C và ông 

Trần Văn C1 đã thỏa thuận thống nhất đ ợc với nhau về việc giải quyết toàn  ộ 

nội  ung v  án nh  sau:  
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1. Vì lý do bất khả kháng nên ông Nguyễn Văn C và ông Trần Văn C1 (tên 

gọi khác Trần Đ i N) thỏa thuận thống nhất chấm dứt “Hợp đồng thuê tr i ph i và 

chế biến hải sản” đã     ết ngày 01-01-2014 giữa ông Nguyễn Văn C và vợ chồng 

ông Trần Văn C1 (tên gọi khác Trần Đ i N) bà Nguyễn Thị H. 

2. Vợ chồng ông Trần Văn C1 (tên gọi khác Trần Đ i N) bà Nguyễn Thị H 

đồng ý hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn C số tiền là 14 700 000đ (M ời bốn triệu bảy 

trăm ngàn đồng).  

Về thời h n thanh toán: Vợ chồng ông Trần Văn C1 (tên gọi khác Trần Đ i 

N) bà Nguyễn Thị H sẽ chuyển  hoản thanh toán số tiền 14 700 000đ (M ời bốn 

triệu bảy trăm ngàn đồng) cho ông Nguyễn Văn C vào ngày 02-02-2024 thông qua 

số tài khoản 0000630452178 t i Ngân hàng TMCP Q của ông Nguyễn Minh T1 (là 

con ruột của ông Nguyễn Văn C).  

Hết ngày 02-02-2024 nếu vợ chồng ông Trần Văn C1 (tên gọi khác Trần 

Đ i N) bà Nguyễn Thị H  hông thanh toán đúng thời h n đã cam  ết cho ông 

Nguyễn Văn C thì ông Nguyễn Văn C đ ợc quyền làm đ n yêu cầu thi hành án và 

 ể từ ngày ông Nguyễn Văn C có đ n yêu cầu thi hành án thì hàng tháng vợ 

chồng ông Trần Văn C1 (tên gọi khác Trần Đ i N) bà Nguyễn Thị H phải chịu lãi 

suất chậm trả theo lãi suất đ ợc quy định t i Khoản 2  Điều 468 Bộ luật Dân s  

đối với số tiền chậm trả t  ng ứng với thời gian chậm thi hành án  

3  Về án phí:  

3 1  Án phí  ân s  s  thẩm: Ông Trần Văn C1 (tên gọi khác Trần Đ i N) t  

nguyện nộp 735 000đ   

3.2  Án phí  ân s  phúc thẩm: Ông Nguyễn Văn C đ ợc miễn theo quy định     

* Quan điểm của đại diện  iện kiểm sát: 

Quan điểm về việc tuân thủ pháp luật: Những ng ời tiến hành tố t ng và 

những ng ời tham gia tố t ng th c hiện đúng quy định của pháp luật  

Quan điểm về tố t ng và nội  ung v  án: T i phiên t a phúc thẩm  các đ  ng 

s  đã thỏa thuận đ ợc với nhau về việc giải quyết toàn  ộ nội  ung v  án nên đề 

nghị Hội đồng   t  ử phúc thẩm sửa án s  thẩm  công nhận s  thỏa thuận của các 

đ  ng s  t i phiên t a phúc thẩm  

  Ậ  Đ    CỦ   Ò    :  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ s  v  án đã đ ợc thẩm tra t i 

phiên t a phúc thẩm  căn cứ vào  ết quả tranh t ng t i phiên t a  Hội đồng   t  ử 

phúc thẩm nhận định: 

T i phiên t a phúc thẩm  ông C và ông C1 đã thỏa thuận thống nhất đ ợc với 

nhau về việc giải quyết toàn  ộ nội  ung v  án  X t s  thỏa thuận của các đ  ng 

s  là t  nguyện   hông trái quy định của pháp luật   hông vi ph m đ o đức  ã hội 

nên Hội đồng   t  ử phúc thẩm thống nhất với quan điểm của Đ i  iện Viện  iểm 

sát nhân  ân t nh Bà Rịa – V ng Tàu sửa  ản án s  thẩm  công nhận s  thỏa thuận 

của các đ  ng s  t i phiên t a phúc thẩm  

Vì các lẽ trên:  
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Q YẾ  Đ    

Áp   ng Điều 300 Bộ luật Tố t ng  ân s   tuyên  ử nh  sau: 

[1]  Công nhận s  thỏa thuận của các đ  ng s  t i phiên t a phúc thẩm  sửa 

Bản án  ân s  s  thẩm số 63/2023/DS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Toà án 

nhân  ân huyện Long Điền nh  sau: 

[1.1]. Vì lý do bất khả kháng nên ông Nguyễn Văn C và ông Trần Văn C1 

(tên gọi khác Trần Đ i N) t  nguyện thỏa thuận thống nhất chấm dứt “Hợp đồng 

thuê tr i ph i và chế biến hải sản” đã     ết ngày 01-01-2014 giữa ông Nguyễn 

Văn C và vợ chồng ông Trần Văn C1 (tên gọi khác Trần Đ i N) bà Nguyễn Thị H. 

[1.2]. Vợ chồng ông Trần Văn C1 (tên gọi khác Trần Đ i N) bà Nguyễn Thị 

H đồng ý hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn C số tiền là 14 700 000đ (M ời bốn triệu 

bảy trăm ngàn đồng).  

Về thời h n thanh toán: Vợ chồng ông Trần Văn C1 (tên gọi khác Trần Đ i 

N) bà Nguyễn Thị H sẽ chuyển  hoản thanh toán số tiền 14 700 000đ (M ời bốn 

triệu bảy trăm ngàn đồng) cho ông Nguyễn Văn C vào ngày 02-02-2024 thông qua 

số tài khoản 0000630452178 t i Ngân hàng TMCP Q của ông Nguyễn Minh T1 (là 

con ruột ông Nguyễn Văn C).  

Hết ngày 02-02-2024 nếu vợ chồng ông Trần Văn C1 (tên gọi khác Trần 

Đ i N) bà Nguyễn Thị H  hông thanh toán đúng thời h n đã cam  ết cho ông 

Nguyễn Văn C thì ông Nguyễn Văn C đ ợc quyền làm đ n yêu cầu thi hành án và 

 ể từ ngày ông Nguyễn Văn C có đ n yêu cầu thi hành án thì hàng tháng vợ 

chồng ông Trần Văn C1 (tên gọi khác Trần Đ i N) bà Nguyễn Thị H phải chịu lãi 

suất chậm trả theo lãi suất đ ợc quy định t i Khoản 2  Điều 468 Bộ luật Dân s  

đối với số tiền chậm trả t  ng ứng với thời gian chậm thi hành án  

[2]  Về án phí:  

[2 1]  Án phí  ân s  s  thẩm: Ông Trần Văn C1 (tên gọi khác Trần Đ i N) t  

nguyện nộp 735 000đ ( ảy trăm  a m  i lăm ngàn đồng)   

[2.2]. Án phí  ân s  phúc thẩm: Ông Nguyễn Văn C đ ợc miễn nộp theo quy 

định     

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 

9 Lụât thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu l c pháp luật  ể từ ngày tuyên án (ngày 24-01-

2024).  

                                     ỘI ĐỒ   XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 
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